
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự theo định hướng ứng dụng)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng một số dấu hiệu đặc biệt trong Luật hình sự
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHS-07:                            Số tín chỉ của học phần: 02
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Hoàng Văn Hùng
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	hoanghung.edu@gmail.com
	0916393455

	2
	GS.TS Lê Thị Sơn
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	lesondhl@yahoo.com
	0903404587

	3
	PGS.TS Nguyễn Văn Hương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenhuongdhl@yahoo.com
	0913302673

	
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức: Nắm được lý luận chung về dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội và các tội phạm có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong BLHS Việt Nam; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định về định lượng thiệt hại trong BLHS và nhận diện được những quy định của BLHS về định lượng thiệt hại; lý luận chung về dấu hiệu chống người thi hành công vụ và việc quy định dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong BLHS.
- Về kỹ năng: Áp dụng kiến thức lý luận xác định và đánh giá dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội trong trong trường hợp cụ thể; xác định và đánh giá dấu hiệu định lượng thiệt hại trường hợp cụ thể; xác định, đánh giá đúng dấu hiệu chống người thi hành công vụ trường hợp cụ thể.  
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Áp dụng dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội trong luật hình sự 
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1. Hoàng Văn hùng         Email: hoanghung.edu@gmail.com         Điện thoại:  091639345
2. Đào Lệ Thu            Email: daolethuhlu@gmail.com                 Điện thoại:  0974593919                      
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Khái niệm người có chức vụ quyền hạn trong luật hình sự
- Khái niệm chức vụ, quyền hạn
- Khái niệm, phân loại người có chức vụ, quyền hạn trong Luật hình sự
- Khái niệm công vụ
- Những bất cập của khái niệm người có chức vụ, quyền hạn trong Luật hình sự hiện hành
2.2.2. Hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong luật hình sự Việt Nam
- Khái niệm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong luật hình sự
- Phân biệt lợi dụng chức vụ, quyền hạn với lạm dụng chức vụ quyền hạn
- Phân biệt trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội với trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để phạm tội
-  Cơ sở tăng nặng TNHS của hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội
-  Nội dung của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội
-  Dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong LHS hiện hành
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ BLHS 2015, Chương 23;
+ Giáo trình luật hình sự, tập 2, chương 23, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2007
+ Luật cán bộ công chức 2008
+ Luật phòng chống tham nhũng 2005
+ Công ước của LHQ về chống tham nhũng 
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ TS. Nguyễn Xuân Yêm, Vũ Ngọc Bừng, Tội phạm cổ cồn trắng, khái niệm và khuynh hướng phát triển trong tội phạm học hiện đại, Tạp chí Luật học số 6, 1995;
+ TS. Nguyễn Văn Hương, Vấn đề tình tiết hình sự trong Bộ luật hình sự, Tạp chí Luật học số 2, 2003;
+ TS. Dương Tuyết Miên, Tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới hiện đại, Tạp chí Luật học số 4, 2004;
+ PGS.TS. Dương Tuyết Miên, Phòng chống tội phạm tham nhũng ở Hồng Công, Tạp chí Luật học số 11, 2013;
+ TS. Đào Lệ Thu, Các tội phạm về hối lộ từ góc độ luật pháp quốc tế, Tạp chí Luật học số 2, 2011.
Chuyên đề 2: Áp dụng dấu hiệu định lượng thiệt hại trong luật hình sự 
2.1. Họ và tên giảng viên:  
1. GS.TS Lê Thị Sơn        Email:  lesondhl@yahoo.com            Điện thoại:  0903404587
2. PGS.TS Nguyễn Văn Hương   Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định về định lượng thiệt hại trong BLHS;
2.2.2. Xác định, phân loại và đánh giá các quy định của BLHS về định lượng thiệt hại;
2.2.3. Thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS về định lượng thiệt hại;
2.2.4. Các quan điểm khác nhau về phương hướng quy định về định lượng thiệt hại2.3. Tài liệu tham khảo: 
*Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Thị Sơn, Về dấu hiệu định lượng trong Bộ luật hình sự, Tạp chí Luật học số 1/2005 tr. 47-52; 
+ Bàn về định lượng trong Bộ luật hình sự năm 1999, Tạp chí tòa án nhân dân số 7/2002 tr. 28;
+ Hoàn thiện các quy định của BLHS về các tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí tòa án nhân dân số 1/1-2009 tr. 6 - 9; 
+ Cần sửa đổi, bổ sung các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cho phù hợp với thực tiễn xét xử, Tạp chí tòa án nhân dân số 2/1-2009 tr. 1 - 8;
+ Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập I, Nxb CAND, Hà Nội năm 2011, tr. 94 - 98; tr. 110 - 113;
+ Bộ luật hình sự (bản dịch) của Thụy Điển, CHLB Đức, LB Nga, CHND Trung Hoa.
+ TANDTC, Các văn bản về hình sự, dân sự,…, 1990, 1998; VKSNDTC: Hệ thống hóa các văn bản cần thiết cho công tác kiểm sát, Tập I, Hình sự, năm 1991. Trong đó tham khảo các văn bản sau:
    - NQ 04/HĐTP ngày 29/11/1986 hướng dẫn áp dụng mmột số điều trong phần các tội phạm…;
    - CV 03/TATC ngày 22/12/1987 hướng dẫn về Điều 109 BLHS;
    - NQ 01/HĐTP ngày 19/4/1989 hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của BLHS;
   - TTLN 08-TTLN ngày 19/8/1990 của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BNV hướng dẫn việc xử lý các hành vi nhập khẩu trái phép, buôn bán thuốc lá điếu của nước ngoài;
   -. TTLN 11-TTLN ngày 20/11/1990 của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BNV hướng dẫn xử lý một số loại tội phạm; 
   - TTLT 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2/1/1998 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Vấn đề định lượng tài sản bị chiếm đoạt trong Bộ luật hình sự năm 1999, Tạp chí tòa án nhân dân số 3/1999 tr. 20…;
+ Có cần định giá tài sản theo Bộ luật hình sự mới hay không, Tạp chí tòa án nhân dân số 8/2000 tr. 6…;
Chuyên đề 3: Áp dụng dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong luật hình sự
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1. PGS.TS Nguyễn Văn Hương     Email:  nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Khái niệm công vụ, người thi hành công vụ, chống người thi hành công vụ;
2.2.2. Chống người thi hành công vụ và trường hợp phòng vệ chính đáng;
2.2.3. Dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong BLHS; 
2.2.4. Thực tiễn áp dụng dấu hiệu chống người thi hành công vụ và vấn đề hoàn thiện BLHS.
2.3.  Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- BLHS Việt Nam năm 1999, BLHS năm 2015
- Từ điển giải thích thuật ngữ luật học 
- Giáo trình LHS VN Phần các tội phạm (Trường ĐHL HN)
- Vấn đề thi hành công vụ và chế định PVCĐ trong LHSVN, Tạp chí luật học số 2/2012
- NQ số 04/1986- HĐTP TATC
- Chỉ thị 07 của TATC (22/12/1983)
- Luật cán bộ công chức 2014
- Luật CAND 2012
- Nghị định 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 
- Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 18/6/2009
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Áp dụng dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong luật hình sự
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	Áp dụng dấu hiệu định lượng trong luật hình sự
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Áp dụng dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong luật hình sự
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: (01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười) 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười)  
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Áp dụng dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội trong luật hình sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Khái niệm người có chức vụ quyền hạn trong luật hình sự
- Khái niệm chức vụ, quyền hạn
- Khái niệm, phân loại người có chức vụ, quyền hạn trong Luật hình sự
- Khái niệm công vụ
- Những bất cập của khái niệm người có chức vụ, quyền hạn trong Luật hình sự hiện hành
II. Hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong luật hình sự Việt Nam
- Khái niệm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong luật hình sự
- Phân biệt lợi dụng chức vụ, quyền hạn với lạm dụng chức vụ quyền hạn
- Phân biệt trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội với trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để phạm tội
-  Cơ sở tăng nặng TNHS của hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội
-  Nội dung của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội
-  Dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong LHS hiện hành
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Khái niệm người có chức vụ quyền hạn trong luật hình sự
- Khái niệm chức vụ, quyền hạn
- Khái niệm, phân loại người có chức vụ, quyền hạn trong Luật hình sự
- Khái niệm công vụ
- Những bất cập của khái niệm người có chức vụ, quyền hạn trong Luật hình sự hiện hành
	- Thảo luận;

	3

	Buổi 3
	 II. Hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong luật hình sự Việt Nam
- Khái niệm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong luật hình sự
- Phân biệt lợi dụng chức vụ, quyền hạn với lạm dụng chức vụ quyền hạn
- Phân biệt trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội với trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để phạm tội
-  Cơ sở tăng nặng TNHS của hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội
-  Nội dung của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội
-  Dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong LHS hiện hành
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3


2. Chuyên đề 2: Áp dụng dấu hiệu định lượng thiệt hại trong luật hình sự 
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định về định lượng thiệt hại trong BLHS;
II. Xác định, phân loại và đánh giá các quy định của BLHS về định lượng thiệt hại;
III. Thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS về định lượng thiệt hại;
VI. Các quan điểm khác nhau về phương hướng quy định về định lượng thiệt hại.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định về định lượng thiệt hại trong BLHS;
II. Xác định, phân loại và đánh giá các quy định của BLHS về định lượng thiệt hại;
	- Thảo luận;

	3

	Buổi 3
	III. Thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS về định lượng thiệt hại;
VI. Các quan điểm khác nhau về phương hướng quy định về định lượng thiệt hại.
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Kiểm tra.
	3


3. Chuyên đề 3: Áp dụng dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong luật hình sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Khái niệm công vụ, người thi hành công vụ, chống người thi hành công vụ;
II. Chống người thi hành công vụ và trường hợp phòng vệ chính đáng;
3. Dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong BLHS; 
4. Thực tiễn áp dụng dấu hiệu chống người thi hành công vụ và vấn đề hoàn thiện BLHS.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Khái niệm công vụ, người thi hành công vụ, chống người thi hành công vụ;
II. Chống người thi hành công vụ và trường hợp phòng vệ chính đáng;
	- Thảo luận;

	3

	Buổi 3
	1. Dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong BLHS; 
2. Thực tiễn áp dụng dấu hiệu chống người thi hành công vụ và vấn đề hoàn thiện BLHS.
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	3


V. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY
Đèn chiếu kết nối với máy tính


